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I. Nhận xét



NHẬN XÉT

CHẶNG 2: 

KHÁM PHÁ



a) Tên người : Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ, 

Nguyễn Thị Minh Khai.

Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau

đây:

b) Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, Vàm Cỏ Tây.



Nguyễn Huệ

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Thị Minh Khai

( 2 tiếng )

( 3 tiếng )

( 4 tiếng )

a) Tên người:

Nguyễn Huệ

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Thị Minh Khai

* Khi viết tên người Việt Nam, ta cần phải viết như thế nào?

* Khi viết tên người Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của

mỗi tiếng tạo thành tên đó.

Nguyễn Huệ ( Quang Trung)

1753 - 1792
Hoàng Văn Thụ

1909 - 1944

Nguyễn Thị Minh Khai

1910 - 1941



Họ Tên đệm Tên riêng

Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ

Trần Quang Huy Trần Quang Huy

Tên người Việt Nam thường gồm họ, tên đệm và

tên riêng.

Một số lưu ý khi viết tên người Việt Nam

Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Thị Minh Khai



Trường Sơn

Sóc Trăng

Vàm Cỏ Tây

( 2 tiếng )

( 2 tiếng )

( 3 tiếng )

b) Tên địa lí :

*Khi viết tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ

cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

* Khi viết tên địa lí Việt Nam, ta cần phải viết như thế nào?

Trường Sơn

Sóc Trăng

Vàm Cỏ Tây



Tên người Tên địa lí

Nguyễn Huệ

Hoàng Văn Thụ

Nguyễn Thị Minh Khai

Trường Sơn

Sóc Trăng

Vàm Cỏ Tây

Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam ta cần phải

viết như thế nào?
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I. Nhận xét
II.Ghi nhớ

Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết
hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.



A. Hồ Chí minh

B. Hồ Chí Minh

C.Hồ chí Minh

Trong các cách viết sau, cách

viết nào đúng?



III. LUYỆN TẬP

CHẶNG 3:



Bài 1: Hãy viết tên em và địa chỉ gia đình em.

Ví dụ :

Phan Thu Uyên

Xóm Chí Thiện, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc

Oai, thành phố Hà Nội

Trong đó :
- Phan Thu Uyên là tên riêng của một người.

- Đa Phúc, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội là tên địa lí .

- xóm, thôn, xã, huyện, thành phố là danh từ chung nên

không phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.



Bài 1: Hãy viết tên em và địa chỉ gia đình em.



Tên một số xã , thị trấn của huyện Quốc Oai

Bài 2: Em hãy viết tên một số xã ( phường ,thị

trấn ) ở huyện ( quận , thị xã, thành phố ) của em.



Bản đồ huyện Quốc Oai – TP Hà Nội



Tên một số xã , thị trấn của huyện Quốc Oai

xã Sài Sơn

xã Ngọc Mỹ

thị trấn Quốc Oai

xã Phượng Cách

xã Liệp Tuyết

Bài 2: Em hãy viết tên một số xã ( phường ,thị trấn ) ở huyện

( quận , thị xã,thành phố ) của em.

xã Phú Mãn 

xã Đông Xuân

xã Thạch Thán

xã Cấn Hữu

xã Yên Sơn

xã Đồng Quang

xã Tuyết Nghĩa

xã Phú Cát ……



Bài 3a : Em hãy viết

tên các quận , huyện , 

ở tỉnh ( thành phố) 

của em.

Bản đồ thành phố Hà Nội



quận Cầu Giấy

quận Hoàn Kiếm

quận Đống Đa

huyện Ứng Hòa

quận Hai Bà Trưng

quận Ba Đình

huyện Quốc Oai

huyện Thanh Oai

huyện Sóc Sơn

huyện Thạch Thất

huyện Hoài Đức

huyện Đan Phượng

quận Hà Đông

quận Bắc Từ Liêm

thị xã Sơn Tây



Bài 3b : Em hãy kể tên các danh lam thắng cảnh, di 

tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố của em



Hồ Gươm Chùa Một cột

Văn Miếu Quốc Tử Giám Hoàng Thành Thăng Long



Chùa Thầy



CHẶNG 4: 

VỀ ĐÍCH

TRÒ CHƠI : AI NHANH HƠN NÀO ?



Câu 1: Dòng nào sau đây viết đúng chính tả?

A. Thánh Gióng, bà Triệu, Bạch Đằng

B. Thánh gióng, bà Triệu, Bạch Đằng

C. Thánh Gióng, Bà Triệu, Bạch Đằng

D. thánh gióng, Bà Triệu, Bạch Đằng



Câu 3: Cách viết tên người tên địa lí Việt Nam?

A. Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của từ

B. Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên

đó?

C. Viết hoa tiếng cuối cùng của từ



DẶN DÒ

Ôn bài, tìm thêm tên các xã, quận

huyện thuộc địa phương.

Chuẩn bị bài tiếp theo: Luyện tập

viết tên người, tên địa lí Việt Nam 

(trang 74)



Xin chào các thầy cô giáo

Hẹn gặp lại các con!


